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BÁO CÁO NHANH
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 19/11/2018

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI
1. Tin áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) gần biển đông

Ngày 19/11, trên vùng biển phía Đông Nam Phi-líp-pin có một ATNĐ đang hoạt động. Hồi 19h00 ngày 19/11, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 8,8 độ Vĩ Bắc; 130,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Phi-líp-pin khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 7, giật cấp 9. 

Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ  di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19h00 ngày 20/11, vị trí tâm bão ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 124,9 độ Kinh Đông, ngay khu vực miền Trung Phi-líp-pin, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và vào Biển Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh lên. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

2. Tin không khí lạnh (KKL) tăng cường:

Từ sáng 19/11, KKL đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Các tỉnh Đông Bắc Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, vùng núi chuyển rét với nhiệt độ 15-17 độ. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ từ ngày 19/11, gió Đông Bắc đã mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7.
3. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (từ 19h00 ngày 18/11 đến 19h00 ngày 19/11): khu vực miền núi phía Bắc và Trung Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm (riêng tại một số nơi có mưa to đến rất to); một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Quang (Hà Giang) 87 mm, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 125 mm, Chuồi (Thanh Hóa) 137mm, Trà Bồng (Quảng Ngãi) 53 mm, Bồng Sơn (Bình Định) 65 mm, Phú Lâm (Phú Yên) 60mm.
- Mưa đêm (từ 19h00 ngày 19/11 đến 07h00 ngày 20/11): Các khu vực trên cả nước rải rác có mưa nhỏ hoặc không mưa.
II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:

- Ngày 19/11, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng - Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT dần đầu Đoàn công tác đi chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 8 tại tỉnh Khánh Hòa. Đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình sạt lở đất tại phường Vĩnh Trường và xã Phước Đồng, TP Nha Trang;
- Sáng ngày 19/11, Tổng Cục trưởng Tổng cục PCTT Trần Quang Hoài– Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã chủ trì cuộc họp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Khánh Hòa và chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với tình hình thiên tai khu vực miền Trung trong thời gian tới;
- Chiều ngày 19/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã tổ chức cuộc họp chia sẻ thông tin với một số cơ quan truyền thông về tình hình mưa lũ, thiệt hại và công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 8 và mưa, lũ sau bão;
- Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc Phòng) có Công điện số 40/TK ngày 19/11/2018 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động huy động lực lượng, phương tiên ứng phó, khắc phục hậu quả bão số 8 gây ra, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống và khôi phục sản xuất;
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường phát sóng, đưa tin về công tác chỉ đạo ứng phó với bão số 8 và mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, tình hình thiên tai, thiệt hại để người dân chủ động phòng tránh;

- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó;
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, ATNĐ, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương, tiếp tục cử cán bộ vào Khánh Hòa nắm tình hình.
2. Địa phương:

- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh, TP tổ chức trực ban nghiêm túc và thực hiện nghiêm Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo TW về PCTT. 
- Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các tỉnh đã tổ chức cứu chữa người bị thương, thăm hỏi động viên những gia đình có người bị chết, mất tích; chỉ đạo các Sở, ngành phối hợp cùng với các địa phương bố trí lực lượng, trực canh, rào chắn, cắm biển báo hiệu, cấm các phương tiện, người dân đi lại tại các vùng nguy hiểm, khu vực bị ngập lụt để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Trong đó tỉnh Khánh Hòa tiếp tục tìm kiếm người mất tích; thăm hỏi, hỗ trợ, động viên gia đình có người chết, bị thương tổng cộng 98 triệu đồng, TP Nha Trang cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày 19/11.
- Tỉnh Khánh Hòa đã di dời 481 hộ/1.896 người, chủ yếu tại TP Nha Trang, TP Cam Ranh đến nơi an toàn. Tỉnh Ninh Thuận đã di dời 380 hộ dân thuộc 02 huyện Thuận Nam và Ninh Phước bị ngập sâu đến nơi an toàn.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA

1. Hồ chứa thủy điện:
Lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường.
2. Hồ chứa thủy lợi: 

Tại khu vực Nam Trung Bộ, có tổng số 506 hồ (172 hồ chứa lớn, 334 hồ chứa vừa và nhỏ), trong đó:

a) Các hồ chứa lớn: Dung tích trung bình đạt 30-70% dung tích thiết kế, mực nước thấp hơn MNDBT từ 1-4m. Vận hành xả lũ của các hồ có cửa van: Hồ Tà Pao đang xả 185 m3/s, Tân Giang 12 m3/s,  Trà co 75 m3/s.
b) Các hồ chứa vừa và nhỏ: Dung tích trung bình đạt 40-80% dung tích thiết kế, mực nước thấp hơn mực nước dâng bình thường từ 3-5m. Đặc biệt do mưa lớn từ ngày 18-19 tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận một số hồ chứa mực nước tăng nhanh
.

c) Có 200 hồ chứa cần sửa chữa
, trong đó 77 hồ trong dự án WB8 (hiện đang trong giai đoạn thiết kế, chưa triển khai thi công), 15 hồ đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí sửa chữa cấp bách, còn lại 62 hồ chưa được bố trí kinh phí sửa chữa.

IV. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
1. Tình hình thiệt hại do bão số 8 và mưa lũ, sạt lở đất:

Theo Báo cáo nhanh ngày 19/11/2018 của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng thiệt hại do bão số 8 và mưa lũ, sạt lở đất như sau:

a) Về người: 19 người chết và mất tích do sạt lở đất
- Người chết: 16 người (Khánh Hòa), tăng 04 người so với báo cáo nhanh sáng 18/11 do: 02 người mất tích đã tìm thấy thi thể, 01 người bị thương nặng tử vong và 01 người chết mới phát hiện.
- Người mất tích: 03 người (Khánh Hòa), giảm 02 người so với báo cáo nhanh ngày 18/11/2018;
- Người bị thương: 28 người (Khánh Hòa) tăng 17 người so với báo cáo nhanh ngày 18/11/2018.
(Chi tiết có Phụ lục kèm theo)

b) Về nhà: 63 nhà bị sập, hư hỏng (TP Nha Trang: 40 nhà, H. Cam Lâm: 7 nhà, Tx.Ninh Hòa: 16 nhà) tăng 20 nhà so với báo cáo nhanh ngày 18/11/2018.
c) Về ngập lụt:
- Tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận: Đến nay, nước cơ bản đã hết ngập; riêng tại Khánh Hòa chỉ còn ngập cục bộ một số đường liên thôn trũng thấp và ngoài đồng.  
- Tỉnh Lâm Đồng: Mưa lớn từ 17-18/11/2018 đã gây ngập lụt một số xã trên địa bàn huyện Đức Trọng. Đến 17h00 ngày 19/11, nước lũ đang rút dần; một số khu vực còn ngập sâu (cầu Bà Trung, xã Tà Năng, cầu Bà Bống xã Đà Loan, cầu Phú Ao, xã Tà Hine và tuyến đường từ Tà Hine vào đến xã Đa Quyn) hiện các phương tiện chưa lưu thông được. 

d) Về nông nghiệp và chăn nuôi: Hơn 308 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại và 8.900 con gia gia cầm bị chết, cuốn trôi (Khánh Hòa).
đ) Về giao thông, thủy lợi: Hơn 10.000 m3 đất đá, đường giao thông bị sạt lở và 1.500m kênh mương bị hư hỏng; 150m kè bị sạt lở (Khánh Hòa).

2. Tình hình thiệt hại do mưa, lốc xoáy
- Tỉnh Phú Yên: Theo Báo cáo số 05/BC-PCTT ngày 19/11/2018 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên, trong ngày 18/11, trên địa bàn thôn Phú, xã An Ninh Đông, huyện Tuy An xảy ra lốc xoáy làm: 01 người chết (Ông Ngô Thanh Đồng, sinh năm 1995, thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, bị sét đánh chết), 23 người bị thương; 06 nhà sập, 81 nhà bị tốc mái; sạt lở hơn 500m3 đất đá đường Quốc lộ, Tỉnh lộ.
- Tỉnh Cà Mau: Theo Báo cáo nhanh số 91/BC-VP ngày 19/11/2018 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau, ngày 19/11 trên địa bàn xã Tân Hải, huyện Phú Tân lốc xoáy làm: 01 người bị thương và 03 nhà bị tốc mái. 
3. Tình hình sạt lở bờ sông:

Theo Báo cáo nhanh số 168 ngày 19/11/2018 của Văn phòng BCH PCTT &TKCN tỉnh An Giang, lúc 05h ngày 19/11/2018 tại ấp Tây Hậu A1, xã Tân An, Thị xã Tân Châu, khu vực bờ sông kênh Xáng xảy ra sạt lở ăn sâu vào đất liền khoảng 1m, gây ảnh hưởng đến 03 hộ dân sống trong khu vực. Hiện địa phương đã vận động 03 hộ nêu trên di dời về nơi an toàn.
V. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO

Tiếp túc thực hiện nghiêm túc các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 57/CĐ-TW ngày 17/11/2018 của Ban chỉ đạo TW về PCTT- Ủy ban Quốc gia ƯPSC, TT&TKCN về ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, trong đó tập trung các nội dung sau:
1. UBND tỉnh Khánh Hòa và các địa phương khác ở khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ; tổ chức tìm kiếm người còn mất tích, cứu chữa người bị thương, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, mai táng người bị thiệt mạng; hỗ trợ chỗ ở, lương thực, thực phẩm, không để người dân bị đói, rét.
2. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ đang xuất hiện gần Biển Đông để có biện pháp ứng phó phù hợp; Tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ trượt lở đất, lũ quét để chủ động sơ tán, di dời dân cư đảm bảo an toàn.
3. Tăng cường tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng ngừa; cử người canh gác, hướng dẫn giao thông tại các khu vực có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu, nước chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

4. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết nguy hiểm, sớm phát hành các bản tin dự báo và cảnh báo để chủ động có các biện pháp ứng phó.

5. Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương tăng thời lượng phát sóng; thường xuyên thông báo diễn biến mưa lũ để các địa phương, nhân dân, Bộ, ngành biết, chủ động phòng tránh.
6. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo TWPCTT và Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Các thành viên BCĐ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- UBQG ƯPSCTT&TKCN; BTL Bộ đội Biên Phòng;
- Tổng cục KTTV; Trung tâm DB KTTVQG;

- Các Tổng cục: Thủy lợi, Thủy sản;

- Cục Trồng trọt;

- - Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;

- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Trường Sơn

	Trưởng ca trực:                    Lê Quang Tuấn

Trực ban 1:                          Nguyễn Văn Vỹ

Trực ban 2:                          Dương Đức Mỹ
	

	
	


PHỤ LỤC
TÌNH HÌNH MƯA,  HỒ CHỨA 
(Kèm theo BCN công tác trực ban ngày 19/11/2018 của VPTT BCĐTW PCTT)

1. Tình hình mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 16/11 đến 19h00 ngày 19/11, trên cả nước rải rác có mưa, riêng khu vực Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to (mưa tập trung ngày 18/11), lượng mưa phổ biến dưới 120mm. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Chuồi (Thanh Hóa) 137mm, Phú Lâm (Phú Yên) 264mm, Ninh Hòa (Khánh Hòa) 252mm, Quán Thẻ (Ninh Thuận) 272mm, M’Đrăk (Đắk Lắk) 135mm.

2. Thông tin hồ chứa thủy điện:

2.1. Hồ chứa thủy điện cắt lũ trên lưu vực sông Hồng: 

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Bản Chát
	7h
	19/11
	474,89
	369,00
	44,70
	0

	
	7h
	20/11
	474,90
	368,80
	53,00
	0

	Huội Quảng
	7h
	19/11
	368,74
	213,70
	16,60
	5

	
	7h
	20/11
	368,49
	213,43
	16,60
	5

	Lai Châu
	7h
	19/11
	292,58
	213,72
	455
	609

	
	7h
	20/11
	291,57
	213,62
	579
	476

	Sơn La
	7h
	19/11
	213,79
	116,98
	1.145
	867

	
	7h
	20/11
	213,61
	117,67
	872
	1.761

	Hòa Bình
	7h
	19/11
	116,41
	12,02
	1.063
	1.633

	
	7h
	20/11
	116,29
	12,02
	1.065
	1.635

	Tuyên Quang
	7h
	19/11
	119,28
	49,82
	385
	385

	
	7h
	20/11
	119,61
	49,63
	275
	382

	Thác Bà
	7h
	19/11
	57,82
	23,68
	100
	350

	
	7h
	20/11
	57,75
	23,56
	-
	0


* Hiện không có hồ chứa mở cửa xả sâu.
2.2. Hồ chứa thủy điện khác: 
Theo Báo cáo lúc 06h00 ngày 20/11 của Bộ Công Thương, tình hình vận hành hồ chứa thủy điện như sau: Trong 155 hồ cập nhật thông tin vận hành, có 02 hồ xả điều tiết qua tràn, lưu lượng về hồ thủy điện các khu vực: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên Hải miền Trung dao động nhẹ, các hồ vận hành bình thường, cụ thể:
- Khu vực Bắc Bộ (56 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Bắc Trung Bộ (16 hồ): Các hồ vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên (55 hồ): Hồ chứa Đrây Hlinh 1 vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): 240/410.

- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (28 hồ): Có 01 hồ vận hành theo Quy trình vận hành liên hồ chứa, xả nước qua tràn với lưu lượng về hạ du đảm bảo thời kỳ sử dụng nước: Đak Mi 4a: 03 m3/s.

- Khu vực Đông Nam Bộ (04 hồ): Các hồ vận hành bình thường./.
� Một số hồ chứa có mực nước tăng nhanh như: Hoa Sơn 14%, Suối Trầu 45%, Suối Luồng 50%, Suối Sim 12%, Suối Lớn 34% (Khánh Hòa); Núi Một 41%, Bàu Ngữ 47% (Ninh Thuận); Cà Giây 11 %, Phan Dũng 12% (Bình Thuận).


� Có 200 hồ chứa cần sửa chữa: Đà Nẵng 12, Quảng Nam 33, Quảng Ngãi 39, Bình Định 45, Phú Yên 23, Khánh Hòa 11, Ninh Thuận 8, Bình Thuận 29.
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